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THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ MAZDA KẾT HỢP VỚI HỘP SỐ CVT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ 4.0
	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  

Tự nhiên


    Kỹ thuật


Môi trường


Kinh tế; XH-NV


  Nông Lâm


ATLĐ


Giáo dục


  Y Dược


Sở hữu 

trí tuệ
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	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 3811 0521  -  (028) 54 490 589
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	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

           Họ và tên: Nguyễn Hữu Mạnh           

           Đơn vị: ;  Khoa Công nghệ Động lực
           Di động:    0983888291                                                                 

           E-mail: manhnhspkt@gmail.com
	Học vị: Ths      Năm sinh: 1980
Địa chỉ nhà riêng: 428 Hoàng Hữu Nam P. Long Thạnh Mỹ Q.9 TP. HCM


	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	1

2
	Nguyễn Lương Tâm
Hoàng Phúc Bảo
	Khoa Công nghệ Động lực
Khoa Công nghệ Động lực
	Thi công mô hình
Thiết kế mô hình
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	
	
	

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
   Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (The Second Industrial Revolution) diễn ra từ 1870 đến 1914 có thể kể bằng việc đánh dấu ra đời của công nghiệp dầu mỏ và các ứng dụng phát minh về điện và động cơ đốt trong trong xe cộ.

   Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (The Fourth Industrial Revolution) là cuộc cách mạng phát triển từ nền tảng của công nghiệp lần thứ ba với nội dung liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các điều khiển mềm thông qua các máy tính và mạng máy tính để liên kết hầu hết các lĩnh vực liên quan đến đời sống con người, như kinh tế, ngân hàng, xây dựng, nông nghiệp, giao thông, giáo dục, giải trí, thiết bị gia dụng, công nghệ thông tin truyền thông, v.v... Cuộc cách mạng lần thứ tư đang gây chú ý với những ứng dụng đã và đang hình thành mang tính đột phá trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D, và công nghệ nano.
   Xe tự lái (Autonomous Vehicles) : với các ứng dụng AI có thể gọi xe đến và đi đến đích, trả tiền chính xác, một người có thể không cần bằng lái xe, xe riêng do vậy có thể hiệu quả trong mật độ giao thông.  Các hãng tiêu biểu như Tesla, Apple, Google, Mitsubishi… sẽ tạo nên cuộc cách mạng về xe với AI có lượng tiêu thụ năng lượng tối ưu, máy tính hóa thông minh tránh va chạm nhờ vào các cảm biến và AI điều khiển xe. Đặc biệt là loại xe điện sẽ không ồn ào ô nhiễm và độ an toàn cao hơn rất nhiều nhờ vào việc điều khiển thông minh và chính xác. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO NGOÀI NƯỚC

[1].  Kluger, M. and Long, D., "An Overview of Current Automatic, Manual and Continuously Variable Transmission Efficiencies and Their Projected Future Improvements," SAE Technical Paper 1999-01-1259, 1999
[2].  Lenain R., Thuilot B., Cariou C., Martinet P. (2005)  Model  Predictive  Control  for  vehicle  guidance  in  presence of sliding: application to farm vehicles’ path  tracking. IEEE Conf. on robotics and automation. pp  885 – 890.
[3].  Hessburg,  T.  (1994)  Fuzzy  logic control  for  lateral  vehicle  guidance.  IEEE  Control  System  Magazine,  Vol 14, pp. 55‐63.  
[4].  Li,  Z.  Jin  H.  B.  (2011)  Fuzzy  Model  Reference  Adaptive  Controller  Design  for  Multivariable  Nonlinear  System,  International  Journal  of  Digital  Content Technology and its Applications, Vol 5, No 9,  pp. 95‐103.
[5].  Salami M., Cain G. (1995) An adaptive PID controller  based  on  genetic  algorithm  processor,  Genetic  Algorithms in Engineering Systems: Innovations and  Applications,  Conference  Publication  No.  414,  pp  12‐14 September. 

[6].  Zhao P., Chen J., Mei T. And Liang H. (2011)Dynamic Motion Planning for Autonomous Vehicle in Unknown Environments. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pp 284–289. 

[7].  Masato A.  (2009)  Vehicle  Handling  Dynamics:  Theory and Application. Butterworth‐Heinemann. 

[8].  Maguire, J. M., Peng, H., & Bai, S. (2013). Dynamic Analysis and Control System Design of Automatic Transmissions. doi:10.4271/r-413 
[9].  Car Technology Yearbook 2000-CTY2000, Electronic Transmission Controls-PT-79, SAE 1999 Transactions - Journal of Commercial Vehicles-V108-2
[10].  D. Cho and J. K. Hedrick, “A nonlinear controller design method for fuel-injected automotive engines,” Trans. ASME J. Eng. Gas Turbines Power, vol. 110, no. 3, pp. 313–320, July 1988.

[11].  “Automotive powertrain modeling for control,” Trans. ASME J. Dyn. Syst., Meas., Contr., vol. 111, pp. 568–576, Dec. 1989.

10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
    Trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Tự động hóa là yếu tố không thể thiếu trong một nền công nghiệp hiện đại. Nói đến tự động hóa thì máy tính là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất và không thể thiếu được trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong đo lường và điều khiển.

   Việc ứng dụng máy tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại nhiều kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập dữ liệu ngắn. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là mức độ tự động hóa trong việc thu thập và xử lý kết quả đo, kể cả việc lập bảng thống kê, đồ họa, cũng như in ra kết quả. Để đo lường và điều khiển hệ thống thì ngoài các thiết bị ghép nối với máy tính, còn có một chương trình nạp vào máy tính để xử lý và điều khiển quá trình hoạt động của hệ thống.

     LabView là một ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa, là một môi trường lập trình cho phép tạo ra các chương trình sử dụng kí hiệu đồ họa giúp tạo lên những giao diện chương trình chuyên nghiệp. Nó chứa đựng rất nhiều khả năng, sức mạnh khi phát triển và thực thi các ứng dụng tự động hóa: đo lường, thu thập, phân tích, xử lí dữ liệu... Thế giới thiết bị ảo của LabView rất gần gũi và liên kết chặt chẽ với thế giới điều khiển tự động thực. 
    Điều khiển từ xa đã trở thành một phụ kiện không thể thiếu ngày nay cho các thiết bị gia dụng, từ TV đến điều hòa không khí hay quạt điện... tuy nhiên đôi khi vì lý do nào đó điều khiển từ xa của bạn bị thất lạc, hết pin hay hư hỏng... thì bạn hoàn toàn có thể biến chiếc smartphone sử dụng nền tảng Android hoặc IOS thành một điều khiển từ xa dành cho các thiết bị gia dụng.

 Trong nghành công nghiệp ô tô nói chung và đào tạo nghề nói riêng cũng đang có những bước chuyển mình nhằm bắt kịp xu hướng 4.0. Nên những mô hình dạy học có kết nối, điều khiển từ máy tính kết hợp với SmartPhone là hết sức cần thiết .
TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC
[1].  Cao Trọng Hiền, Đào Mạnh Hùng (2010), “Lý thuyết ô tô“, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

[2].  Nguyễn Phùng Quang, “MATLAB và SIMULINK dành cho kỹ sư điều khiển tự động” , NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

[3].  Ts. Nguyễn Bá Hải “Giáo trình - lập trình Labview “,ĐH SPKT TP.HCM, 2016
10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)


	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

· Mô hình kết hợp giữa động cơ và hộp số CVT;
· Mô hình kết nối với máy tính sử dụng phần mềm LabView hoặc smartphone để tạo pan và chẩn đoán hư hỏng hệ thống điện động cơ ,hộp số ;
· Trên mô hình, giảng viên và sinh viên có thể tự tạo ra những hư hỏng giả định từ đó giúp việc dạy và học tốt hơn, thực tế hơn.


	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

 Thi công mô hình động cơ MAZDA kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0 để ứng dụng trong giảng dạy tại bộ môn gầm ôtô.


	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu : Mô hình động cơ và hộp số CVT
13.2. Phạm vi nghiên cứu : Xe MAZDA

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận : Sưu tầm tài liệu và thi công mô hình 

14.2. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp thực nghiệm phỏng vấn chuyên gia

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

    Chương 1 : Cơ sở lý thuyết 
    Chương 2 : Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình động cơ MAZDA kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0
    Chương 3 : Thực nghiệm và các bài tập ứng dụng
3.1. Thực nghiệm

3.2. Các bài tập ứng dụng

15.2. Tiến độ thực hiện

	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Sản phẩm
	Người thực hiện

	1
	Nghiên cứu , thiết kế mô hình
	01/01/2019
10/01/2019
	Bản vẽ 3D mô hình và sơ đồ khối toàn bộ hệ thống
	Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Lương Tâm

Hoàng Phúc Bảo

	2
	Thi công mô hình
	11/01/2019
10/02/2019
	Mô hình hoàn thiện 
	Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Lương Tâm

Hoàng Phúc Bảo

	3
	Xây dựng bộ điều khiển mô hình từ máy tính và smartphone
	11/02/2019
25/02/2019
	Bộ điều khiển mô hình từ máy tính và smartphone
	Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Lương Tâm

Hoàng Phúc Bảo

	4
	Thử nghiệm, đánh giá và viết thuyết minh
	26/02/2019
10/03/2019
	Kết quả thử nghiệm, đánh giá và quyển thuyết minh
	Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Lương Tâm

Hoàng Phúc Bảo

	16. SẢN PHẨM  

16.1.  Sản phẩm khoa học

                                                                          Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

              Sách tham khảo                                  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

              Giáo trình                                           Bài báo đăng tạp chí trong nước
                                                                         Bản tin điện tử
16.2.  Sản phẩm đào tạo

                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học

16.3.  Sản phẩm ứng dụng

Mẫu 

  Vật liệu                       

         Thiết bị máy móc            

x
Giống cây trồng       

   Giống vật nuôi          

          Qui trình công nghệ        

Tiêu chuẩn               

  Qui phạm                 

         Sơ đồ, bản thiết kế                               

Tài liệu dự báo         

  Đề án                       

          Luận chứng kinh tế   

Phương pháp

  Chương trình máy tính      
x
         Bản kiến nghị                        
Dây chuyền công nghệ

  Báo cáo phân tích

         Bản quy hoạch

16.4.  Các sản phẩm khác

16.5.  Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	 
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1
	Phần mềm tạo pan, chẩn đoán và điều khiển trên máy tính
	1
	Phần mềm ứng dụng

	2
	Phần mềm tạo pan, chẩn đoán và điều khiển trên điện thoại thông minh hệ điều hành Android
	1
	Phần mềm ứng dụng

	3

	Mô hình động cơ MAZDA kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0
	1
	Sản phẩm ứng dụng



	17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội)

- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ mới một cách trực quan , sinh động nhất.

- Ứng dụng giảng dạy môn động cơ và hệ thống truyền lực vô cấp CVT các hệ trung cấp và cao đẳng
18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

-  Mô hình động cơ MAZDA kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0
-  Khoa Công nghệ Động lực Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 85.000.000
Trong đó:

    Ngân sách Nhà nước:                              Các nguồn kinh phí khác: 

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  ...                                                            - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):        85.000.000                 Đơn vị tính: đồng


	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Lương Tâm

Hoàng Phúc Bảo
	480 Giờ NCKH
160 Giờ NCKH
160 Giờ NCKH
160 Giờ NCKH
	
	
	

	II
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	85.000.000
	
	
	

	
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,  bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	85.000.000 VNĐ và 
480 Giờ NCKH
	
	
	

	Ngày  … tháng  … năm … .

Trưởng Đơn vị                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …   tháng….. năm ….
Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ngày….. tháng…..năm……
Hiệu Trưởng
(Ký tên và đóng dấu)



